
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2024 
  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học  

có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố năm 2022, năm 2023 

và năm học 2022 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về kiện toàn Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp Thành phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 

1990/SKHCN-SHTT&ĐMST ngày 05 tháng 6 năm 2024, Công văn số 2766/SKHCN-

SHTT&ĐMST ngày 16 tháng 7 năm 2024 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

4637/TTr-SNV ngày 25 tháng 6 năm 2024, Tờ trình số 5483/TTr-SNV ngày 22 tháng 7 

năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 41 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (theo danh sách 

đính kèm), trong đó: 01 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố năm 2022, 

24 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố năm 2023, 11 sáng kiến có 

phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố năm học 2022 - 2023 và 05 đề tài nghiên cứu 

khoa học có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố năm học 2022 - 2023 cho các tập thể, 

cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

theo quy định. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 

Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

Nơi nhận:                     
- Như Điều 2;                                                                    
- TTUB: CT, các PCT; 

- Hội đồng XCNSKTP;  

- Sở Nội vụ (03 bản); 

- VP UB: các PCVP;  

- Phòng VX, NCPC; 

- Lưu: VT, (VX-HC). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Võ Văn Hoan 



 

DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CẤP THÀNH PHỐ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)  

 

 

STT 
Tên sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học 
Tác giả 

NĂM 2022 

1.  Giải pháp thu hút thành viên 

Tổ hợp tác, Hợp tác xã (gọi 

tắt là thành viên) tái gia nhập 

chương trình trợ vốn của 

Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác 

xã Thành phố (Quỹ CCM). 

1. Ông Trần Ngọc Hưng, Chủ tịch Liên 

minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Ông Nguyễn Quang Tuyên, Phó Giám 

đốc Quỹ trợ vốn xã viên, Liên minh Hợp 

tác xã Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Ông Phan Minh Quân, Phó Giám đốc 

Quỹ trợ vốn xã viên, Liên minh Hợp tác 

xã Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Ông Trần Hoàng Anh, Trưởng Chi 

nhánh Tân Xuân Quỹ trợ vốn xã viên, Liên 

minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh. 

NĂM 2023 

1.  Chế tạo máy lựa dây thun 

khoanh. 

Ông Trương Ty, Tổng Giám đốc Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Nệm Vạn Thành, 

quận Tân Phú. 

2.  Thiết kế và lắp đặt hệ thống 

sấy nệm tự động bằng  

hơi nước. 

Ông Trương Ty, Tổng Giám đốc Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Nệm Vạn Thành, 

quận Tân Phú. 

3.  Nhật ký những tuyến đường, 

hẻm qua 20 năm thành lập và 

phát triển. 

1. Bà Phạm Ngọc Lan, Phó trưởng ban 

Thường trực Ban Dân vận Quận ủy Tân Phú; 

2. Ông Lê Ngọc Sứ, Phó trưởng Ban Dân 

vận Quận ủy Tân Phú; 

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Chuyên 

viên Ban Dân vận Quận ủy Tân Phú. 
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STT 
Tên sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học 
Tác giả 

4.  Giải pháp thực hiện hướng 

dẫn, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong công tác 

quản lý, vận hành, sử dụng 

nhà chung cư trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

1. Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám 

đốc Sở Xây dựng;  

2. Bà Hoàng Thị Ánh Tuyết, Trưởng 

Phòng Pháp chế, Sở Xây dựng;  

3. Ông Nguyễn Văn Cầu, Phó trưởng 

Phòng Pháp chế, Sở Xây dựng;  

4. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chuyên 

viên Phòng Pháp chế, Sở Xây dựng;  

5. Bà Hoàng Thị Thủy, Chuyên viên 

Phòng Pháp chế, Sở Xây dựng;  

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Chuyên 

viên Phòng Pháp chế, Sở Xây dựng;  

7. Ông Nguyễn Duy Khánh, Chuyên viên 

Phòng Pháp chế, Sở Xây dựng;  

8. Ông Phạm Minh Thanh, Chuyên viên 

Phòng Pháp chế, Sở Xây dựng. 

5.  Tham mưu Quyết định ban 

hành Quy định về sử dụng 

cần trục tháp tại các công 

trường xây dựng trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở  

Xây dựng;  

2.Ông Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc 

Sở Xây dựng;  

3. Ông Nguyễn Thanh Xuyên, Trưởng 

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, Sở Xây dựng; 

4. Ông Phạm Hữu Tạo, Phó trưởng Phòng 

Quản lý chất lượng công trình xây dựng, 

Sở Xây dựng;  

5. Bà Khổng Thị Mai Hương, Chuyên 

viên Phòng Quản lý chất lượng công trình 

xây dựng, Sở Xây dựng;  

6. Bà Lê Châu Khánh Vy, Chuyên viên 

Văn phòng Sở Xây dựng. 
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STT 
Tên sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học 
Tác giả 

6.  Tham mưu Quyết định của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về 

việc ban hành Quy định các 

tiêu chí bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống thiên tai trong sử 

dụng công trình, nhà ở đối với 

hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở  

Xây dựng;  

2. Ông Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc 

Sở Xây dựng;  

3.Ông Nguyễn Thanh Xuyên, Trưởng 

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, Sở Xây dựng; 

4. Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng 

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, Sở Xây dựng; 

5. Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chánh 

Văn phòng Sở Xây dựng; 

6. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chuyên viên 

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, Sở Xây dựng. 

7.  Tham mưu Quyết định ban 

hành Quy định về giải quyết 

sự cố công trình xây dựng trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh. 

1. Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở  

Xây dựng;  

 2. Ông Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc 

Sở Xây dựng; 

3. Ông Nguyễn Thanh Xuyên, Trưởng 

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, Sở Xây dựng; 

4. Ông Hồ Tuấn Anh, Chuyên viên Phòng 

Quản lý chất lượng công trình xây dựng, 

Sở Xây dựng; 

5. Ông Nguyễn Trường Sang, Chuyên 

viên Phòng Quản lý chất lượng công trình 

xây dựng, Sở Xây dựng. 

8.  Hướng dẫn lựa chọn và trồng 

cây xanh đường phố trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

1. Ông Lê Phùng Vĩnh An, Chuyên viên 

Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng;  

2. Ông Lê Phước Bình, Chuyên viên 

Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng;  

3. Ông Trần Văn Vương, Chuyên viên 

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, Sở 

Xây dựng;  

4. Ông Lê Hữu Chi, Chuyên viên Trung 

tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây 

dựng.  
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STT 
Tên sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học 
Tác giả 

9.  Xác định hiệu lực của văn 

bản quy phạm pháp luật có 

chứa giai đoạn thực hiện và 

hướng dẫn cách quy định 

hiệu lực của các văn bản quy 

phạm pháp luật có chứa giai 

đoạn thực hiện. 

1. Ông Châu Vĩ Tuấn, Trưởng Phòng Văn 

bản pháp quy, Sở Tư pháp; 

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Chuyên 

viên Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư 

pháp; 

3. Bà Nguyễn Thị Hiếu, Chuyên viên 

Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp. 

10.  Quy chế phối hợp quản lý 

nhà nước công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc 

Sở Tư pháp; 

2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng 

Phòng Công tác thi hành pháp luật và 

Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư 

pháp; 

3. Ông Thái Minh Sơn, Chuyên viên 

Phòng Công tác thi hành pháp luật và 

Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư 

pháp. 

11.  Tham mưu Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành Đề án Tăng cường 

quản lý nhà nước trong hoạt 

động công chứng trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

1. Ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc 

Sở Tư pháp; 

2. Ông Nguyễn Thành Băng, Trưởng 

Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; 

3. Ông Vũ Nguyễn Đại Lộc, Chuyên viên 

Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; 

4. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh 

Thanh tra Sở Tư pháp; 

5. Bà Lâm Quỳnh Thơ, Giám đốc Trung 

tâm Thông tin và Tư vấn công chứng, Sở  

Tư pháp. 

12.  Đề án triển khai hình thức 

đấu giá trực tuyến trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

1. Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở  

Tư pháp; 

2. Ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc 

Sở Tư pháp; 

3. Bà Trần Thị Hoa, Phó trưởng Phòng 

Tổ chức, Sở Tư pháp; 

4. Ông Ngô Bảo Nguyên, Chuyên viên 

Phòng Tổ chức, Sở Tư pháp; 

5. Bà Trần Thu Nguyên Hà, Chuyên viên 

Phòng Tổ chức, Sở Tư pháp. 
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STT 
Tên sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học 
Tác giả 

13.  Đề án phát triển Văn phòng 

Thừa phát lại trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở  

Tư pháp; 

2. Ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc 

Sở Tư pháp;  

3. Ông Trần Đức Toàn, Trưởng Phòng Tổ 

chức, Sở Tư pháp; 

4. Bà Trần Thị Hoa, Phó trưởng Phòng 

Tổ chức, Sở Tư pháp; 

5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Chuyên 

viên Phòng Tổ chức, Sở Tư pháp. 

14.  Thiết kế sản phẩm đồ họa 

motion graphic hướng đến 

tuyên truyền những điều mà 

nhà đầu tư chiến lược cần biết 

về ngành, nghề ưu tiên thu hút 

nhà đầu tư chiến lược vào 

Thành phố Hồ Chí Minh theo 

Nghị quyết số 98/2023/QH15. 

Ông Lê Bá Đạt, Nhân viên tin học Phòng 

Công chứng số 2, Sở Tư pháp. 

15.  Cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC) - quy trình thụ lý hồ 

sơ trợ giúp pháp lý và cử Trợ 

giúp viên / Luật sư tham gia 

tố tụng trong ngày trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

1. Ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư 

pháp; 

2. Ông Trần Minh Lộc, Phó trưởng Phòng 

Hành chính tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp; 

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở  

Tư pháp; 

4. Bà Nguyễn Thị Kim Bình, Chuyên 

viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước, Sở Tư pháp; 

5. Bà Trần Thị Thảo, Chuyên viên Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư 

pháp. 
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STT 
Tên sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học 
Tác giả 

16.  Xây dựng, tổ chức thực hiện 

Chương trình “Cùng ngư dân 

thắp sáng đèn trên biển”. 

1. Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập 

Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên 

tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Ông Trần Ngọc Giao, Phó trưởng Văn 

phòng đại diện Báo Pháp luật Thành phố 

Hồ Chí Minh tại Cần Thơ; 

4. Ông Lê Minh Cường, Phó Tổng Thư ký 

Tòa soạn, Trưởng Ban Thời sự - Chính trị, 

Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Bà Trực Nghi Khanh, Phó trưởng 

Phòng Kinh doanh - Phát hành, Báo Pháp 

luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

6. Ông Phạm Phú Vinh, Phó Chánh  

Văn phòng, Báo Pháp luật Thành phố  

Hồ Chí Minh; 

7. Bà Mai Ngọc Bé, Kỹ thuật viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

17.  Loạt bài “Để cán bộ dám 

nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm”.  

1. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phóng 

viên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phóng 

viên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

3. Bà Võ Thị Thơ, Phóng viên Báo Pháp 

luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Ông Nguyễn Văn Đáng, Giảng viên  

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh. 

18.  Loạt bài “Xanh hóa những 

dòng kênh ở Thành phố Hồ 

Chí Minh”.  

1. Bà Nguyễn Thị Châu, Phóng viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Bà Đào Thị Thu Hà, Biên tập viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Ông Nguyễn Nhật Tiến, Biên tập viên 

Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. 
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STT 
Tên sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học 
Tác giả 

19.  Loạt bài “Nghị quyết 18 

ngăn chặn lãng phí tài 

nguyên đất đai”.  

1. Ông Lê Quang Huy, Phóng viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Ông Trần Minh Phương, Phóng viên 

Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

20.  Vệt bài “Góp ý sửa Luật  

đất đai”.  

1. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên 

tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Ông Ngô Thái Bình, Trưởng Ban 

Pháp luật Báo Pháp luật Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

3. Bà Nguyễn Thị Quý, Biên tập viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phóng 

viên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

5. Bà Lê Thị Việt Hoa, Phóng viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

6. Ông Trần Đại Thanh, Phóng viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

21.  Loạt bài điều tra: Trung tâm 

đăng kiểm cấp “sổ song 

sinh” cho xe tải.  

Ông Sang Grip, Phóng viên Báo Pháp 

luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

22.  Loạt bài: “Tái định cư: 

Không chỉ là lo chỗ ở”.  

Bà Lê Thị Việt Hoa, Biên tập viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

23.  Loạt bài điều tra: “Dịch vụ” 

làm căn cước công dân ở  

Gò Vấp.  

1. Ông Nguyễn Tiến Tân, Phóng viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Ông Trần Hữu Ngọc, Phóng viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Ông Nguyễn Văn Yên, Phóng viên 

Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

24.  Loạt bài “Xoay sở dạy và 

học chương trình Lớp 10”. 

Bà Nguyễn Thị Quyên, Phóng viên Báo 

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. 
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STT 
Tên sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học 
Tác giả 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

1.  Ứng dụng chương trình biên 

tập video trực tuyến 

Clipchamp phục vụ các báo 

cáo trong hội nghị. 

1. Bà Vũ Ngọc Hằng, Phó trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Quận 6; 

2. Bà Lê Nguyễn Kiệt Anh Thư, Chuyên 

viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6; 

3. Ông Quách Văn Cẩm, Chuyên viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6; 

4. Ông Nguyễn Cao Kỳ, Chuyên viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6. 

2.  Khai thác hệ thống màn hình 

tương tác kết hợp phần mềm 

Mozabook nhằm nâng cao 

hiệu quả thực hiện đề án 

“xây dựng trường tiên tiến 

hiện đại và hội nhập quốc tế” 

tại Trường Trung học cơ sở 

Bình Tây, Quận 6. 

1. Bà Phạm Thị Phương Hồng, Hiệu 

trưởng Trường Trung học cơ sở Bình 

Tây, Quận 6; 

2. Ông Huỳnh Minh Hoàng, Phó Hiệu 

trưởng Trường Trung học cơ sở Bình 

Tây, Quận 6; 

3. Ông Lưu Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng 

Trường Trung học cơ sở Bình Tây, Quận 6. 

3.  Xây dựng bài tập, tư liệu bài 

giảng tương tác - Interactive 

Lesson giúp học sinh phát 

triển năng lực thích ứng nền 

giáo dục mở, tham gia học 

tập trên môi trường số. 

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng 

Trường Trung học cơ sở Hậu Giang, 

Quận 6. 

4.  Khắc sâu kiến thức lịch sử 

bằng hình thức sáng tác 

truyện tranh. 

Bà Bùi Thị Mai Loan, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Lạc Hồng, Quận 10. 

5.  Hướng dẫn học sinh xây 

dựng cơ sở dữ liệu điện tử về  

thực vật. 

Ông Nguyễn Trường Duy, Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Lạc Hồng, Quận 10. 

6.  Nâng cao chất lượng đào tạo 

lái xe ô tô hạng B tại Trường 

Cao đẳng Bách khoa Nam 

Sài Gòn. 

Ông Nguyễn Đình Minh, Phó Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn. 
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STT 
Tên sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học 
Tác giả 

7.  Nghiên cứu cơ chế phóng 

điện đá mài kim cương trong 

phun sương. 

1. Ông Nguyễn Văn Dũ, Phó trưởng Khoa 

Cơ khí chế tạo máy, Trường Cao đẳng 

Công nghệ Thủ Đức. 

2. Ông Hoàng Võ Anh Tuấn, Giảng viên 

Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức. 

8.  Phát triển năng lực số và đổi 

mới phương pháp dạy học 

trong Giáo dục nghề nghiệp 

theo mô hình Nhà trường 

thông minh. 

Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng  

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

9.  Ứng dụng IOT trong điều 

khiển cánh tay Robot. 

Ông Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

10.  Thi công mô hình khóa cửa 

thông minh kết hợp camera 

giám sát an ninh. 

Ông Quách Minh Thử, Phó trưởng Phòng 

Tuyển sinh - Đào tạo, Trường Cao đẳng Lý 

Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 

11.  Thiết kế hệ thống bài tập 

thực hành trên ô tô điện 

Tesla. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Khoa 

Động lực, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

12.  Đề tài nghiên cứu khoa học: 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý 

định sử dụng xe ô tô điện 

của người dân trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Ông Ngô Cao Cường, Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Bà Phạm Thị Trang, Giảng viên Khoa 

Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài 

chính Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Ông Lê Duy Phúc, Phó Giám đốc Công 

ty Điện lực Phú Thọ - Tổng Công ty Điện 

lực Thành phố Hồ Chí Minh. 

13.  Đề tài nghiên cứu khoa học: 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

việc áp dụng kế toán quản trị 

trong doanh nghiệp vừa và 

nhỏ (SMES) tại Việt Nam. 

1. Bà Hà Thị Thủy, Trưởng Khoa Tài 

chính - Thương mại, Trường Đại học 

Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

2. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó trưởng 

Khoa Tài chính - Thương mại, Trường 

Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố 

Hồ Chí Minh. 



10 

 

STT 
Tên sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học 
Tác giả 

14.  Đề tài nghiên cứu khoa học: 

Cách thức khởi nghiệp nhân 

văn thúc đẩy quản lý chuỗi 

cung ứng bền vững cho một 

nền kinh tế tuần hoàn hướng 

tới hiệu quả hoạt động bền 

vững của doanh nghiệp. 

Ông Lê Thanh Tiệp, Giảng viên Viện Đào 

tạo sau đại học và Khoa học công nghệ, 

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

15.  Đề tài nghiên cứu khoa học: 

Nghiên cứu vai trò của các 

thành viên trong cộng đồng 

đối với việc phát triển động 

lực học tiếng Anh của học 

sinh phổ thông. 

Ông Phạm Huy Cường, Trưởng Khoa 

Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài 

chính Thành phố Hồ Chí Minh. 

16.  Đề tài nghiên cứu khoa học: 

Phương pháp sửa lỗi bài luận 

IELTS của giáo viên  

tiếng Anh. 

Bà Dương Mỹ Thẩm, Phó trưởng Khoa 

Tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài 

chính thành phố Hồ Chí Minh. 
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